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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	              Đăk Pék, ngày      tháng     năm 2025   


KẾ HOẠCH 

Xây dựng xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030;

Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék xây dựng Kế hoạch xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trên địa bàn xã có 02 Trạm Y tế, gồm Trạm Y tế Đăk Glei và Trạm Y tế Đăk Pék. Đội ngũ y tế từ xã đến thôn đã được củng cố, kiện toàn, từng bước được chuẩn hóa về trình độ. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Trạm Y tế cơ bản đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, song vẫn cần được đầu tư bổ sung, nâng cấp để đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định. 
II. MỤC TIÊU
Phấn đấu đến cuối năm 2025, các Trạm Y tế trên địa bàn xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ các chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Quyết định số 1300/QÐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030; Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030.

-  Căn cứ tình hình nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nguồn lực đầu tư của địa phương, các Trạm Y tế xây dựng kế hoạch tổng thể, đề ra giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí.
2. Nội dung cụ thể

2.1. Tiêu chí 1: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
- Hiện nay, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân; các thành viên của Ban Chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ.
- Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; việc thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân xã; tuy nhiên, vẫn cần cụ thể hóa mục tiêu bằng số liệu.

- Tăng cường công tác truyền thông bảo hiểm y tế để người dân hiểu biết hơn về quyền, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế. Trên 90% dân số xã là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo có thẻ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vì vậy, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các xã đều đạt so với tiêu chí.
 2.2. Tiêu chí 2: Nhân lực y tế
- Công tác cán bộ có sự đổi mới nâng cao, Trạm Y tế có bác sĩ, y sỹ, cán bộ dược, hộ sinh hoạt động; bảo đảm số lượng cán bộ y tế cho mỗi trạm. Đội ngũ nhân viên y tế thôn được rà soát, củng cố, kiện toàn. Chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động được chi trả đúng quy định, tiêu chí này các Trạm Y tế đều đạt.

- Ngoài những đợt đào tạo, tập huấn ngắn ngày do ngành Y tế tổ chức, viên chức quản lý Trạm Y tế phải tự học tập để nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Hàng năm cử viên chức tham dự các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức. 
- Trạm Y tế xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện. Việc hoạt động có kế hoạch cụ thể sẽ là điều kiện để Trạm Y tế chủ động và tranh thủ sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. 
2.3. Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã 

Cơ sở hạ tầng của Trạm Y tế đã đạt tiêu chuẩn ngành, tiếp tục đầu tư xây dựng cải tạo trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

2.4. Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác
- Có đủ trang thiết bị thiết yếu cho Trạm Y tế hoạt động. Trạm Y tế bảo quản, sử dụng, thay thế những trang thiết bị đã hỏng, bảo đảm duy trì các trang thiết bị được sử dụng hiệu quả.

- Có cán bộ dược quản lý thuốc, thực hiện tốt quy chế quản lý, sử dụng thuốc an toàn. 
- Xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ cho từng viên chức thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, có đề ra tiến độ đạt cho từng tiêu chí theo các mốc thời gian cụ thể.

- Tham mưu UBND xã để đề ra các nhiệm vụ, biện pháp hữu hiệu thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định; triển khai tốt về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. 

- Tham mưu lĩnh vực dược, trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định; có kế hoạch để bố trí, sử dụng các trang thiết bị, y dụng cụ tại các Trạm Y tế có hiệu quả, tránh lãng phí.

- Có đủ cơ số thuốc theo quy định để chữa trị và cấp cứu thông thường cho người bệnh (từ 70% số loại so với danh mục thuốc tuyến xã).
- Tuyệt đối không để tình trạng sử dụng thuốc quá hạn, thuốc kém phẩm chất chữa bệnh. Có sổ sách ghi chép rõ ràng thuận tiện cho sử dụng và phục vụ công tác thanh, kiểm tra đột xuất.

2.5. Tiêu chí 5: Y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm
- Tăng cường công tác phòng dịch, giám sát phát hiện sớm các nguy cơ gây dịch, duy trì hoạt động ổn định các điểm kính hiển vi đã có kết hợp giám sát dịch tễ bằng cảm quan, lâm sàng và yếu tố dịch tễ. Báo cáo kịp thời lên tuyến trên, phản ánh đúng tình hình dịch tễ, tuyệt đối không được giấu các thông tin dịch bệnh. 
- Phát động và tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, an toàn thực phẩm. Hiện nay, tình hình vệ sinh môi trường tại các thôn chưa được các tổ chức, đoàn thể quan tâm. Trạm Y tế làm nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân, huy động các cấp, các ban, ngành, đoàn thể chung tay thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng Thôn, Làng Sức khỏe. 
- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương.

-  Phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh xã hội như sốt rét, sốt xuất huyết, lao... theo hướng dẫn của y tế tuyến trên.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở buôn bán, kinh doanh ăn, uống để bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyên truyền nhân dân hiểu để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
2.6. Tiêu chí 6: Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y dược học cổ truyền
- Thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ y tế nêu cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nỗ lực để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng đầy đủ các quy trình chuyên môn để triển khai.
- Có đủ sổ sách ghi chép, lưu giữ tài liệu chuyên môn.
- Trạm Y tế sưu tầm giống cây thuốc nam và phân công chăm sóc tốt để duy trì và phát triển các vườn thuốc nam, phấn đấu mỗi vườn thuốc nam có ít nhất trên 40 loại cây trong số 70 loại cây theo quy định của Bộ Y tế, có thể trồng và chăm sóc trong chậu mẫu. 
- Về cán bộ y học cổ truyền: Trạm Y tế có cán bộ được đào tạo định hướng 03 tháng y học cổ truyền. Vì vậy cần có kế hoạch để chủ động thực hiện duy trì công tác y học cổ truyền tại Trạm Y tế. 
- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo Thông tư số 50/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế trong quá trình khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế. 

2.7. Tiêu chí 7: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

- Tập trung triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Không để xảy ra tình trạng “vùng lõm” về tiêm chủng. 
- Chẩn đoán, xử trí và điều trị cho trẻ em theo đúng phác đồ của Chương trình IMCI (Chương trình lồng ghép chăm sóc trẻ ốm).
- Quản lý, theo dõi và hướng dẫn cho các bà mẹ phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Trạm Y tế có phòng truyền thông lồng ghép với phòng thao tác và trình diễn chế biến món ăn cho trẻ. 
- Thống nhất xây dựng lịch khám thai cho phụ nữ có thai phù hợp với thời gian, tập tục, thói quen sinh hoạt của từng địa phương để số phụ nữ đi khám thai cảm thấy dễ chịu, thoải mái. 
- Nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt khâu đẻ sạch, đẻ an toàn tạo niềm tin cho sản phụ, thu hút các bà mẹ mang thai sinh con tại Trạm Y tế; giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do uốn ván. 
2.8. Tiêu chí 8: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Phòng Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe triển khai các nội dung cụ thể cho từng chỉ tiêu, phấn đấu đạt trên 50% tổng số điểm của tiêu chí.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức đoàn thể khác vận động các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã, để nâng cao tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và sinh con thứ 3 trở lên, tư vấn về tầm soát và quản lý tầm soát sơ sinh, trước sinh, tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân đặc biệt là những xã có dân theo đạo.

- Tham gia và phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.9. Tiêu chí 9: Truyền thông - Giáo dục sức khỏe
- Lựa chọn các loại hình truyền thông cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt ở địa phương với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân, thay đổi được hành vi có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là huy động được nguồn lực từ phía cộng đồng. 
-  Thực hiện thường xuyên truyền thông, giáo dục sức khỏe thông qua các phương tiện truyền thông sẵn có tại xã như loa kéo tay tại Trạm Y tế, hệ thống loa của xã. Nội dung truyền thông chủ yếu là việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế và các vấn đề về y tế của địa phương.
-  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân…) thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.
-  Viên chức các Trạm Y tế phối hợp với các thôn thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe và tư vấn các vấn đề về sức khỏe khi người dân đến khám, chữa bệnh hoặc khi đến thăm hộ gia đình; có các hoạt động về truyền thông, giáo dục sức khỏe trong trường học tại địa phương.

2.10. Tiêu chí 10: Ứng dụng công nghệ thông tin
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, công tác khám chữa bệnh.
- Cập nhật cơ sở dữ liệu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiêm chủng, bệnh không lây nhiễm; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe cá nhân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế
- Xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ cho từng viên chức trong thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, đề ra tiến độ đạt cho từng tiêu chí theo các mốc thời gian cụ thể.
- Chủ động phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã ban hành nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để thực hiện đạt các tiêu chí; triển khai tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, kiểm soát tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. 

- Tham mưu trong lĩnh vực dược, trang thiết bị, vật tư y tế, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định; xây dựng kế hoạch sử dụng trang thiết bị, y dụng cụ tại Trạm Y tế có hiệu quả, tránh lãng phí.
- Chủ trì phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh; quản lý, giám sát và điều trị bệnh theo quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện về công tác bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng Trạm Y tế; duy trì, phát triển vườn thuốc nam, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

- Định kỳ và đột xuất báo cáo về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) về kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí.

2. Phòng Kinh tế
- Chủ trì tham mưu UBND xã trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp để triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; tham mưu đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thuốc và phương tiện y tế thiết yếu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các Trạm Y tế trong việc xây dựng dự toán, cân đối nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ y tế trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí ở các Trạm Y tế, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí.
3. Trưởng các thôn

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng; giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm tại hộ gia đình.

- Phối hợp với các Trạm Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, kịp thời báo cáo để xử lý. 
- Phối hợp rà soát, cập nhật danh sách hộ gia đình, nhân khẩu để phục vụ công tác quản lý sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe cá nhân; vận động các hộ gia đình chấp hành nghiêm túc các chương trình mục tiêu y tế - dân số.

- Đẩy mạnh các phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng thôn, làng sức khỏe; tham gia các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe do xã và Trạm Y tế tổ chức.
4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông xã

- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
5. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã; hướng dẫn các Trạm Y tế xây dựng, đánh giá kế hoạch, báo cáo theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên; trực tiếp tham mưu UBND xã xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; chủ động phối hợp các Trạm Y tế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2025 theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch xây dựng xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:                

- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Trường trực HĐND xã (đ/b);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (t/d);
- UBMT TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã (p/h);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã (t/h);
- Trung tâm VHTTDL&TT xã (t/h);

- Trạm Y tế Đăk Glei (t/h);

- Trạm Y tế Đăk Pék (t/h);

- Trưởng các thôn (t/h);
- Lưu: VT, VHXH.                                     
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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